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TÊN MÔN HỌC
 CÁC NGUYÊN TẮC TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học:
* Tổng số tiết: 45 tiết (Lý thuyết: 35; Thảo luận: 10)
* Khoa giảng dạy: Xây dựng Đảng
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: 
Môn học Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng gồm; Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; nguyên tắc đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
3. Mục tiêu của môn học 
Môn học cung cấp cho người học:
* Về kiến thức: 
Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản; quan điểm, nội dung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
* Về kỹ năng: 
- Vận dụng lý luận về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nhân dân cách mạng Lào; tham gia tổ chức và thực hiện các nguyên tắc tại đảng bộ/chi bộ.
- Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; bảo vệ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
* Về tư tưởng: 
- Kiên định; kiên trì với những các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hiện nay.
- Xác định trách nhiệm trong thực hiện các các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, bảo vệ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
PHÀN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
I. Bài 1 
1. Tên bài: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
Về kiến thức: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản; quan điểm, nội dung, ý nghĩa của hệ thống các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Về kỹ năng: 
+ Vận dụng lý luận về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam để phân tích, đánh giá vai trò của các nguyên tắc trong xây dựng Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
+  Tham gia xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng tại đảng bộ/chi bộ.
Về tư tưởng: 
+  Kiên định, kiên trì thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
+ Xác định trách nhiệm trong việc giữ vững và bảo vệ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức
đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được cơ sở lý luận và ý nghĩa của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.
- Về kỹ năng:  Nhận diện và phân tích được vai trò của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng trong thực tiễn xây dựng Đảng.
- Về tư tưởng:  Có ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
	1. Tư tưởng của C.Mác. Ph.Ănghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng như thế nào?
2. Đảng Nhân dân cách mạng Lào thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Quan điểm của Mác – Ăngghen - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản
	- Mác, Ăngghen: Đảng được xây dựng trên tinh thần của nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Điều lệ Liên đoàn quy định: Đảng là một đội ngũ có tổ chức tập trung chặt chẽ… Các cơ quan lãnh đạo phải được bầu cử dân chủ. Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể bị bãi nhiễm chức vụ đó.
- Lênin: Đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ
+ Đảng là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng
+ Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng Nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng
- Đảng CSVN: 
+ Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh
+ Đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
	1. Tư tưởng của C.Mác. Ph.Ănghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng như thế nào?
2. Đảng Nhân dân cách mạng Lào thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?


	2
	Quá trình hình thành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Đại hội I: Nguyên tắc dân chủ tập trung
- Đại hội II: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình
- Đại hội III: Đoàn kết thống nhất
- Đại hội X: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
	

	3
	Những vấn đề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện hiệu quả các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay là gì? 
	3.1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 
- Nhận thức và chấp hành các nguyên tắc của tổ chức đảng, đảng viên.
- Việc cụ thể hoá và thực hiện nội dung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; 
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
- Việc đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 
- Cụ thể hóa & chấp hành Quy chế làm việc
- Tự phê bình & phê bình: Thẳng thắn, trung thực tự kiểm điểm khuyết điểm cá nhân.
- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ: Chủ động gắn kết, hỗ trợ đồng chí trong chi bộ.
- Sâu sát cơ sở & thực hiện Quy chế dân chủ: Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân nơi công tác và nơi cư trú.
- Thượng tôn pháp luật & Thượng tôn Hiến pháp: Tự giác học tập, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật.
; Vận động người thân, gia đình không vi phạm pháp luật.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

II. Bài 2
1. Tên bài: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ CỦA ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
Về kiến thức: Vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ đối với tổ chức và hoạt động của Đảng; nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Về kỹ năng: 
· Vận dụng lý luận về vai trò, nội dung và giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Tham gia xây dựng các quy chế, quy định cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại đảng bộ/chi bộ.
· Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ.
Về tư tưởng: 
· Kiên định, kiên trì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Xác định trách nhiệm trong thực hiện và bảo vệ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)

	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức
đánh giá

	- Về kiến thức:  Trình bày được vai trò, nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Về kỹ năng:  Vận dụng được nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của đảng bộ, chi bộ.
- Về tư tưởng:  Kiên định thực hiện và bảo vệ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.
	1. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng có nội dung như thế nào?
2. Tại chi bộ/đảng bộ đồng chí việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như thế nào? Cần những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm



5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Quan niệm, vai trò, ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ
	1. Quan niệm 
Tập trung dân chủ là nguyên tắc quy định cách tổ chức, hoạt động của Đảng, trong đó, tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ đi đôi với tập trung; đảng viên của Đảng bình đẳng về quyền và trách nhiệm; cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra; thực hiện tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách; công việc của Đảng được quyết định theo đa số; thiểu số phục tùng đa số; tổ chức đảng cấp dưới phục tùng tổ chức đảng cấp trên; đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng..., nhằm vừa bảo đảm phát huy tính tích cực, sáng tạo của mọi tổ chức của Đảng và đảng viên, vừa bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng
2. Vai   trò, ý nghĩa 
-  Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng: 
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc làm cho Đảng vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, vừa  được có tổ chức tập trung, có kỷ luật chặt chẽ, có sức chiến đấu cao
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc phân biệt chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân với các đảng phái khác 
	1. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng có nội dung như thế nào?
2. Tại chi bộ/đảng bộ đồng chí việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như thế nào? Cần những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?

	2
	Nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?
	Bản chất của nguyên tắc là sự thống nhất giữa tập trung và dân chủ; tập trung trên nền tảng dân chủ, dân chủ dưới sự định hướng, chỉ đạo của tập trung.
- Nội dung của nguyên tắc:
+ Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 
+ Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ).
+ Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên của cơ quan đó tán thành. Tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghị quyết của Đảng; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.
+ Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động trước Đại hội cùng cấp, cấp uỷ cấp trên và thông báo tình hình hoạt động đến cấp dưới. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.
	

	3
	Những vấn dề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ tại chi đảng bộ là gì ?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 
- Nhận thức chưa đúng đắn, lệch lạc về mối quan hệ giữa "Tập trung" và "Dân chủ”.
- Việc cụ thể hóa nguyên tắc vào Quy chế làm việc chưa kịp thời hoặc thiếu tính thực thi.
- Mất cân bằng giữa kỷ luật kỷ cương và tính chủ động, sáng tạo.
- Trách nhiệm giải trình, báo cáo và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu còn lỗ hổng.
- Sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc của các thế lực thù địch
2. Trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên
- Nâng cao nhận thức, kiên định bản chất thống nhất giữa Dân chủ và Tập trung:.
- Nêu cao tinh thần phục tùng kỷ luật và thực hiện nghiêm các quyết định theo đa số.
Thực hiện đúng trách nhiệm "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách":
Tích cực tham gia quy chế hóa và giám sát thực hiện quy chế: 
Gắn phát huy dân chủ với giữ vững kỷ cương, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


III. Bài 3 
1. Tên bài:. NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
- Về kiến thức: Vai trò của nguyên tắc tự phê bình và phê bình đối với công tác xây dựng Đảng; nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay.
- Về kỹ năng: 
· Vận dụng lý luận về vai trò, nội dung và giải pháp thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Tham gia tổ chức và thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng bộ/chi bộ.
· Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các biểu hiện lệch lạc, hình thức trong tự phê bình và phê bình.
- Về thái độ/tư tưởng: 
· Kiên định, kiên trì thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Xác định trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức
đánh giá

	* Về kiến thức
Trình bày được vai trò, nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. 
* Về kỹ năng
Thực hiện được tự phê bình và phê bình đúng nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. 
* Về tư tưởng/thái độ
Có tinh thần tự giác, trung thực, cầu thị trong tự phê bình và phê bình.
	1. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng có những nội dung, hình thức, phương pháp như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như thế nào? Cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?

	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm



5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Quan niệm Vai trò, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình
	1. Quan niệm 
Tự phê bình và phê bình trong Đảng là hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên chủ động chỉ ra ưu điểm để phát huy và vạch rõ khuyết điểm để khắc phục, nhằm làm cho đảng viên và tổ chức đảng luôn giữ vững vai trò người chiến sĩ tiên phong, người lãnh đạo.    
2. Vai trò, ý nghĩa 
- Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng cộng sản
- Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên
- Tự phê bình và phê bình là biện pháp tích cực để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng
-  Tự phê bình và phê bình là tiêu chí đánh giá một chính đảng, một tổ chức đảng, một cán bộ
	1. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng có những nội dung, hình thức, phương pháp như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như thế nào? Cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?


	2
	Tính chất, nội dung cơ bản của nguyên tắc tự phê bình và phê bình là gì? 
	 1.Tính chất của tự phê bình và phê bình
- Tính đảng;
- Tính giáo dục;
- Tính nguyên tắc;
- Tính khách quan, trung thực, thẳng thắn, chân thành và công khai;
- Tính cụ thể, thiết thực và kịp thời.
2. Nội dung tự phê bình và phê bình
- Đối với tổ chức đảng, cần tập trung tự phê bình và phê bình ba vấn đề: nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng liên quan đến chỉ đạo tiến hành các mặt công tác của đảng bộ và địa phương; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.
-  Đối với đảng viên, cần tập trung tự phê bình và phê bình trên các nội dung chủ yếu: tư tưởng chính trị và việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chống quan liêu tham nhũng, tiêu cực; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tập thể tổ chức đảng, giữa Đảng với nhân dân và thái độ phục vụ nhân dân; vận động gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, địa phương và đơn vị.
	

	3
	Những vấn dề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tự phê bình vf phê bình tại chi đảng bộ là gì ?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra 
- Hiện tượng "dĩ hòa vi quý", nể nang, né tránh, "khen cho nó lành"
- Hiện tượng lợi dụng phê bình để trù dập, vu khống, bè phái.
- Tính hình thức, chung chung trong nội dung kiểm điểm.
- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chưa cao, thái độ tiếp thu còn bảo thủ.
- Chưa gắn kết chặt chẽ kết quả tự phê bình với công tác kiểm tra, giám sát và sửa chữa khuyết điểm.
2. Trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên
- Tự giác, thẳng thắn tự soi, tự sửa khuyết điểm của bản thân.
- Phê bình đồng chí với tinh thần khách quan, chân thành và mang tính xây dựng.
- Nêu cao tinh thần cầu thị, tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa hạn chế.
- Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ quản lý.
Tích cực lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc.
	



7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


IV. Bài 4 
1. Tên bài: NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
* Về kiến thức 
Vai trò của nguyên tắc đoàn kết thống nhất đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng; nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng hiện nay
* Về kỹ năng
· Vận dụng lý luận về vai trò, nội dung và giải pháp thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất để phân tích, đánh giá tình hình đoàn kết trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Tham gia xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng bộ/chi bộ.
· Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, biểu hiện gây chia rẽ nội bộ Đảng.
* Về tư tưởng 
· Kiên định, kiên trì thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	* Về kiến thức
Trình bày được vai trò, nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
* Về kỹ năng
Góp phần xây dựng và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ.
* Về tư tưởng
Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.
	1. Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nội dung nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng ở đảng bộ, chi bộ đồng chí có những hạn chế gì? Cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm



5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Quan niệm, vai trò, ý nghĩa của nguyên tắc Đoàn kết thống nhất là gì?
	1. Quan niệm 
Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ đoàn kết thống nhất trong Đảng: “Đó là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất ý chí và hành động dựa trên đường lối cách mạng đúng đắn và những nguyên tắc tổ chức của đảng vô sản”[footnoteRef:1].  [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng (tại Đại hội IV), Nxb Sự thật, Hà Nội,1977, tr.31.] 

2. Vai trò và ý nghĩa 
- Đoàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh vô địch của Đảng, là then chốt của thành công
- Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở xây dựng khối đoàn kết nhân dân, giai cấp, dân tộc
	1. Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nội dung nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng ở đảng bộ, chi bộ đồng chí có những hạn chế gì? Cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?


	2
	Nội dung cơ bản của nguyên tắc Đoàn kết, thống nhất là gì?
	- Đoàn kết, thống nhất về chính trị
- Đoàn kết, thống nhất về tư tưởng.
- Đoàn kết, thống nhất về đạo đức.
- Đoàn kết, thống nhất về tổ chức và cán bộ. 
	

	3
	Những vấn dề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc đoàn kết thống nhất tại chi đảng bộ là gì ?
	1. Vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay
- Tình trạng mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm và bè phái.
- Hiện tượng "đoàn kết xuôi chiều", nể nang, "dĩ hòa vi quý" 
- Vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. 
- Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "nói không đi đôi với làm
- Sự kích động, phá hoại khối đoàn kết từ các thế lực thù địch.
2. Yêu cầu trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên
- Nâng cao nhận thức, kiên định bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trên nền tảng nguyên tắc.
- Nêu cao tính tự giác trong thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình
- Gương mẫu chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và Quy chế làm việc.
- Phát huy vai trò trung tâm quy tụ đoàn kết (đặc biệt đối với người đứng đầu.
- Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát và chủ động đấu tranh chống sự phá hoại nội bộ
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


V. Bài 5 
1. Tên bài: NGUYÊN TẮC ĐẢNG GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
· * Về kiến thức
- Vai trò của nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
 * Về kỹ năng
· Vận dụng lý luận về vai trò, nội dung và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.
· Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
· * Về tư tưởng
- Kiên định, kiên trì thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.
-  Xác định trách nhiệm trong việc củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)

	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức
đánh giá

	* Về kiến thức
Trình bày được vai trò, nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. 
* Về kỹ năng: 
Vận dụng được nguyên tắc trong công tác quần chúng và hoạt động thực tiễn.
* Về tư tưởng: 
Có ý thức tôn trọng nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân
	1. Nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân ở đảng bộ/ chi bộ đồng chí như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?



	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Khái niệm và vai trò ý nghĩa cảu nguyên tắc Đảng gấn bó mật thiết với Nhân dân là gì ?
	1. Khái niệm
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, yêu cầu mọi tổ chức, đảng viên của Đảng phải thường xuyên liên hệ, lắng nghe, tuyên truyền, vận động nhân dân; phục vụ nhân dân; dựa vào nhân dân để tổ chức và hoạt động.
  Nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chính thức quy định vào Điều lệ Đảng năm 2006.
2. Vài trò, ý nghĩa 
- Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng
- Gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất của Đảng  
	

	2
	Nội dung cơ bản của nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân  là gì?
	- Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. 
- Thực hiện nguyên tắc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 
- Tổ chức đảng làm tốt công tác dân vận.
- Cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên đi sát cơ sở, đi sát nhân dân, trực tiếp trao đổi ý kiến với nhân dân, học hỏi kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân. 
- Mỗi đảng viên cộng sản phải thật sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. 
- Lãnh đạo xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. 
- Tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục quan liêu, tham nhũng.
	1. Nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân ở đảng bộ/ chi bộ đồng chí như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?




	3
	Những vấn dề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân tại chi đảng bộ là gì ?
	1. Vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay
- Công tác dân vận ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và xa rời thực tế.
- Mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân có lúc, có nơi bị xói mòn nghiêm trọng.
- Một số chủ trương, chính sách chưa thực sự xuất phát từ thực tế đời sống người dân.
- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn bất cập.
- Chưa phát huy tối đa vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Yêu cầu trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên
- Rèn luyện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".
- Tự giác gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách và tích cực làm công tác vận động Nhân dân.
- Quán triệt và cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng?
- Thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng.
- Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tiếp dân và đối thoại với Nhân dân.
- Nêu cao tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


VI. Bài 6
1. Tên bài: NGUYÊN TẮC ĐẢNG HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: 
· * Về kiến thức
Vai trò của nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật đối với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật hiện nay.
* Về kỹ năng
· Vận dụng lý luận về vai trò, nội dung và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nguyên tắc trong Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
· Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định bảo đảm Đảng hoạt động đúng Hiến pháp và pháp luật.
· Nhận diện và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với pháp luật.
· * Về tư tưởng
· - Kiên định, kiên trì thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
· - Xác định trách nhiệm trong thực hiện và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong hoạt động của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức
đánh giá

	* Về kiến thức:
Trình bày được vai trò, nội dung cơ bản và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 
* Về kỹ năng: 
· Thực hiện được yêu cầu chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động của Đảng .
* Về tư tưởng: 
· Có ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong hoạt động của Đảng.
	1. Nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Đảng Nhân dân cách mạng Lào như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?
	* Đánh giá quá trình
- Bài tự học
- Hỏi - đáp
- Thảo luận nhóm
* Đánh giá kết thúc học phần
- Tự luận
- Vấn đáp nhóm



5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.3-6.
5.2. Tài liệu tham khảo 
- PGS.TS Nguyễn Văn Giang (2017), Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học
	
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước và sau giờ lên lớp

	1
	Quan niệm, vai trò, ý nghĩa của nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là gì?
	 1. Quan niệm 
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, yêu cầu mọi tổ chức đảng, đảng viên phải tôn trọng và hoạt động theo những quy định của Hiến pháp, pháp luật
Nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chính thức quy định vào Điều lệ Đảng năm 2006.
2. Vai trò, ý nghĩa
- Bảo đảm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
-  Bảo đảm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. 
	1. Nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung như thế nào?
2. Việc thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Đảng Nhân dân cách mạng Lào như thế nào? Cần giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn?

	2
	Nội dung cơ bản của nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là gì?
	- Vị trí, vai trò của Đảng được chế định trong Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. 
- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng phải được thể chế hóa thành Hiến pháp và pháp luật thông qua trình tự lập hiến, lập pháp, qua đó mà thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. 
- Tổ chức, sinh hoạt của Đảng phù hợp với các thiết chế do Hiến pháp và pháp luật quy định
- Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được ra nghị quyết, chỉ thị trái với Hiến pháp và pháp luật.
- Tổ chức đảng và đảng viên gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 
	

	3
	Những vấn dề thực tiễn đặt ra và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiếp pháp và pháp luật tại chi đảng bộ là gì ?
	1. Vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay
- Thể chế hóa, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng còn chưa đồng bộ. - Hiện tượng ban hành nghị quyết, quyết định trái thẩm quyền và trái pháp luật.
- Hiện tượng can thiệp quá sâu, gây áp lực lên cơ quan hành pháp và tư pháp.
- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
- Cơ chế kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân chưa tối ưu.
2. Yêu cầu trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên 
- Nêu cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
- Nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành nghị quyết đúng quy định.
- Thực thi công vụ đúng chức trách, thẩm quyền và chế độ trách nhiệm.
- Tích cực thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng.
- Đề cao tinh thần tự kiểm tra, sẵn sàng chịu trách nhiệm và tiếp thu giám sát.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 
- Chuẩn bị nội dung tự học; 
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp; 
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

42

